
Trang 1

Quý khách hàng, 01-11/2025/NT

01/11/2025

30 ngày

STT Mã SP Tên mặt hàng Quy cách ĐVT Đơn giá Hình ảnh Ghi chú

1 BH.NT-01
Giày da mũi sắt chống 
đinh XP chỉ vàng A08-2

– Xuất xứ: Việt Nam
– Chất liệu: Da và có lớp lót 
trong
– Màu sắc: Màu đen
– Cấu tạo: Mũi thép & đế thép

Đôi 119,000 Có đủ size

2 BH.NT-02
Giày da mũi sắt chống 
đinh XP chỉ đen A08-1

- Xuất xứ: Việt Nam
- Màu sắc: Đen
- Loại giày: Thấp cổ
- Cỡ giày: 35 – 45
- Đế giày: Nhựa PVC
- Tiêu chuẩn: TCVN 2606-78
- Cấu tạo: Mũi thép & Đế thép

Đôi 139,000 Có đủ size

3 BH.NT-03
Giày da mũi sắt chống 
đinh XP chỉ đen – xịn

- Xuất xứ: Việt Nam
- Màu sắc: Đen
- Loại giày: Thấp cổ
- Cỡ giày: 35 – 45
- Đế giày: Nhựa PVC
- Tiêu chuẩn: TCVN 2606-78
- Cấu tạo: Mũi thép & Đế thép

Đôi 159,000 Có đủ size

4 BH.NT-04

Giày da mũi sắt chống 
đinh XP đế kếp xịn 
chống đinh chống trơn 
trượt

- Màu sắc: Đen
- Loại giày: Đế kếp, chỉ may 
màu vàng
- Cỡ giày: 35 – 45
- Đế giày: Nhựa PVC
- Xuất xứ: Việt Nam
- Tiêu chuẩn: TCVN 2606-78
- Cấu tạo: Mũi thép & Đế thép

Đôi 179,000 Có đủ size

5 BH.NT-05
Giày bảo hộ XP đế đỏ 
mũi sắt chống đinh

- Màu sắc: Da màu đen, đế đen, 
chữ XP đỏ
- Chất liệu: Da công nghiệp
- Mô tả: Giày da, mũi lót thép, 
đế lót thép, đế cao su tổng hợp
- Size: Từ 38-43
- Công dụng: Chống dầu, chống 
nhiệt, chống đinh, chống trơn 
trượt, chống va đập.

Đôi 219,000 Có đủ size

BẢNG CHÀO GIÁ THÁNG 11/2025

Lời đầu tiên, xin trân trọng cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm đến sản phẩm đồ bảo hộ lao động của công ty chúng tôi. Công 
ty Ngọc Thành xin gửi đến quý khách hàng bảng báo giá sản phẩm với chi tiết như sau:

Kính gửi:

Đơn vị:

Địa chỉ:

Tel/fax:

Số báo giá:

Ngày báo giá:

Người báo giá:

Hiệu lực báo giá:

CTY NGỌC THÀNH
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STT Mã SP Tên mặt hàng Quy cách ĐVT Đơn giá Hình ảnh Ghi chú

6 BH.NT-06
Giày Jogger thấp cổ- 
hàng chính hãng

- Nguồn gốc xuất sứ: vương 
quốc Bỉ.
- Tiêu chuẩn: EN ISO 
20345:2011 S3 SRC
- Sản xuất: công nghệ hiện đại, 
tiên tiến của Bỉ.
- Sử dụng: Các ngành công 
nghiệp nặng, xây dựng, phân 
xưởng, nhà máy
- Giày bảo hộ Jogger thấp cổ 
cũng được cách điện hoàn toàn, 
chống trơn trượt.

Đôi 459,000 Có đủ size

7 BH.NT-07
Giày Jogger cao cổ - 
hàng chính hãng

- Nguồn gốc xuất sứ: vương 
quốc Bỉ.
- Tiêu chuẩn: EN ISO 
20345:2011 S3 SRC
- Sản xuất: công nghệ hiện đại, 
tiên tiến của Bỉ.
- Sử dụng: Các ngành công 
nghiệp nặng, xây dựng, phân 
xưởng, nhà máy
- Giày bảo hộ Jogger thấp cổ 
cũng được cách điện hoàn toàn, 
chống trơn trượt.

Đôi 459,000 Có đủ size

8 BH.NT-08 Giày Dragon 2B

– Chất liệu: TPU chống ăn mòn
– Tiêu chuẩn: CE S3, 
AS/NZS2210.3 (AUST), 
GOST-R (RUSSIA)
– Trọng lượng: ~580 gram
– Size: 36-43

Đôi 289,000 Có đủ size

9 BH.NT-09 Giày Dragon 1NR

– Chất liệu: TPU chống ăn mòn
– Tiêu chuẩn: CE S3, 
AS/NZS2210.3 (AUST), 
GOST-R (RUSSIA)
– Trọng lượng: ~580 gram
– Size: 36-43

Đôi 349,000 Có đủ size

10 BH.NT-10
Giày XP vải (có dây và 
ko dây)

– Xuất xứ: Việt Nam
– Chứng nhận: Hàng Việt Nam 
Chất Lượng Cao
– Chất liệu: Vải bạt mềm – Màu 
xanh tím than cao cấp
– Tính năng: Thoải mái, chống 
trơn trượt
– Size: Từ 37 – 43

Đôi 99,000 Có đủ size

11 BH.NT-11 Ủng đen TGP

– Chất liệu: Nhựa PVC/Cao su
– Màu sắc: Đen
– Kích thước: Size 39 – 42 (9 – 
12)
– Tính Năng: Chống trơn trượt, 
chống nước

Đôi 59,000 Có đủ size

12 BH.NT-12 Ủng trắng TGP trắng

– Chất liệu: Nhựa PVC/Cao su
– Màu sắc: Đen
– Kích thước: Size 39 – 42 (9 – 
12)
– Tính Năng: Chống trơn trượt, 
chống nước

Đôi 119,000 Có đủ size

13 BH.NT-13
Ủng TGP mũi thép đế 
thép 

– Chất liệu: Nhựa PVC/Cao su
– Màu sắc: Đen
– Kích thước: Size 39 – 42 (9 – 
12)
– Tính Năng: Chống trơn trượt, 
chống nước

Đôi 219,000 Bán từ 5 đôi
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14 BH.NT-14
Mũ bảo hộ Nhật Quang 
– Loại quai đục

- Tên sản phẩm: Mũ Nhật Quang
- Xuất xứ:Việt Nam
- Chất liệu: Nhựa ABS đạt 
chuẩn ABE
- Màu sắc: Trắng/Cam/Vàng
- Loại: Loại nút gài

Cái 29,000

Màu sắc đa 
dạng: Trắng, 
vàng, xanh 
dương, cam, 
đỏ, xanh 
lá…

15 BH.NT-15
Mũ bảo hộ Nhật Quang 
núm vặn quai chun có 
xốp

- Chất liệu vỏ: Nhựa HDPE 
nguyên sinh – bền, nhẹ, chống 
va đập tốt
- Lót trong: Có xốp chống sốc, 
êm ái, giảm áp lực lên đầu
- Hệ thống điều chỉnh: Núm vặn 
phía sau – dễ siết chặt/ nới lỏng 
theo kích cỡ đầu
- Quai đeo: Quai chun đàn hồi, 
co giãn – thuận tiện sử dụng
- Khối lượng nhẹ: 1.8kg (bao 
gồm xốp)

Cái 59,000

Màu sắc đa 
dạng: Trắng, 
vàng, xanh 
dương, cam, 
đỏ, xanh 
lá…

16 BH.NT-16
Mũ Thùy Dương có 
núm vặn (vàng, trắng)

- Tên sản phẩm: Mũ bảo hộ 
THUỲ DƯƠNG
- Xuất xứ: Việt Nam
- Chất liệu: Nhựa HDPE
- Màu sắc: Trắng/Vàng
- Loại: Có núm điều chỉnh

Cái 80,000 Hết hàng

17 BH.NT-17
Mũ SEEDA Việt Nam 
có núm vặn và lót xốp 
(trắng, vàng)

- Tên sản phẩm : Mũ bảo hộ 
SSEDA
- Xuất xứ: Việt Nam
- Chất liệu: Nhựa ABS 757
- Màu sắc: Vàng/trắng
- Loại: Có núm điều chỉnh

Cái 89,000

18 BH.NT-18

Mũ bảo hộ SSEDA Hàn 
Quốc, lót xốp, có núm 
vặn (trắng, vàng, cam, 
đỏ, xanh lá)

- Tên sản phẩm : Mũ bảo hộ 
SSEDA - Hàn Quốc
- Xuất xứ: Việt Nam
- Chất liệu: Nhựa ABS 757
- Màu sắc: Vàng/trắng/cam/xanh 
lá/đỏ
- Loại: Có núm điều chỉnh

Cái 179,000

19 BH.NT-19
MŨ BẢO HỘ COV 
MẶT VUÔNG – CÓ 
XỐP

– Thương hiệu : COV – Hàn 
Quốc
– Xuất xứ: Việt Nam
– Chất liệu: Nhựa ABS chống 
cháy, siêu nhẹ.
– Có xốp bên trong cách nhiệt, 
giảm chấn, an toàn.
– Lòng nón 6 chấu dây vải.
– Màu có sẵn: Trắng, vàng, 
cam, xanh blue, đỏ

Cái 129,000

20 BH.NT-20
MŨ BHLĐ COV LỖ 
THOÁNG (CÓ XỐP)

– Thương hiệu : COV – Hàn 
Quốc
– Xuất xứ: Việt Nam
– Chất liệu: Nhựa ABS chống 
cháy, siêu nhẹ.
– Có xốp bên trong cách nhiệt, 
giảm chấn, an toàn.
– Lòng nón 6 chấu dây vải.
– Màu có sẵn: Trắng, vàng, 
cam, xanh blue, đỏ

Cái 129,000
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21 BH.NT-21 Mũ 3M có lỗ thông khí

- Thương hiệu: 3M
- Nơi sản xuất: Mỹ
- Chất liệu: HDPE
- Tính năng: Chống va đập, bảo 
vệ đầu trước các vật rơi
- Lồng nón: Lồng nón 4 chấu , 
núm vặn nhẹ, có lỗ thoáng khí
- Màu sắc: Vàng/Trắng
- Trọng lượng: Khoảng 468gram
- Tiêu chuẩn: ANSI/ISEA 
Z89.1 loại 1, phân cấp G và E

Cái 389,000

22 BH.NT-22 Mặt nạ hàn đội đầu

– Xuất xứ: Đài Loan
– Kiểu dáng: Trùm đầu
– Màu sắc: Màu đen
– Vỏ mũ: Nhựa cao cấp
– Thiết kế: Kính lọc

Chiếc 99,000

23 BH.NT-23
Cọc giao thông mã GT-
53

Kích thước:  
+ Đáy: 31.8 x 31.8 cm
+ Chiều cao: 63.5 cm
+ Trọng lượng: 1.85 kg

Cái 109,000

24 BH.NT-24 Găng sợi muối tiêu 40g

– Sợi len tự nhiên, thích hợp với 
hầu hết loại da tay.
– Độ bám tốt, chống trơn tiêu 
chuẩn, cảm giác thật tay.
– Chống bụi bẩn, giảm ma sát 
trực tiếp với da tay.
– Free Size.

Đôi 3,900

25 BH.NT-25 Găng sợi muối tiêu 50g

– Sợi len tự nhiên, thích hợp với 
hầu hết loại da tay.
– Độ bám tốt, chống trơn tiêu 
chuẩn, cảm giác thật tay.
– Chống bụi bẩn, giảm ma sát 
trực tiếp với da tay.
– Free Size.

Đôi 3,900

26 BH.NT-26 Găng tay phủ hạt cao su

- Nhà sản xuất: Việt Nam
- Tiêu chuẩn: TCVN
- Chất liệu: Sợi cotton pha poly, 
hạt nhựa tổng hợp
- Loại: Chống rung và mài mòn, 
có độ bám dính cao

Đôi 7,900

27 BH.NT-27 Găng tay cao su L

- Nhà sản xuất: Việt Nam
- Tiêu chuẩn: TCVN
- Chất liệu: Cao su
- Loại: Bảo vệ đôi tay trong môi 
trường nước

Đôi 29,000

28 BH.NT-28
Găng tay nitrile NF1513 
chống dầu

– Thương hiệu: Ansell
– Xuất xứ: Malaysia
– Chiều dài: 330mm
– Được làm từ chất liệu cao su 
tổng hợp cao cấp bền, chất lượng
– Khả năng chống hóa chất hóa 
học, sinh học
– Bề mặt nhám giúp tăng độ 
bám dính

Đôi 49,000

29 BH.NT-29
Găng tay Ansell 176 
chống hóa chất

- Màu: Xanh lá
- Hãng: Malaysia
- Chất cấu tạo: cao su
- Đặc trưng: Chống khuẩn, 
Chống dính

Đôi 49,000
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30 BH.NT-30 Găng tay y tế

- Thương hiệu: Vglove 
- Xuất xứ: Việt Nam
- Chất liệu: Cao su tự nhiên chất 
lượng cao.
- Chiều dài: 240cm
- Quy cách đóng gói: 100 
chiếc/hộp, 10 hộp/thùng
- Tiêu chuẩn: ASTM D3578 và 
EN455

Hộp 99,000

31 BH.NT-31 Mặt nạ 1 phin

– Chủng loại: Mặt nạ phòng độc
– Tính chất: 01 phin lọc
– Đặc điểm: Chất liệu cao su tự 
nhiên, phin lọc bụi bẩn và hóa 
chất giọt nhỏ
– Trọng lượng nhỏ

Cái 59,000

32 BH.NT-32 Mặt nạ 2 phin

– Xuất xứ: Việt Nam
– Chủng loại: Mặt nạ phòng độc
– Tính chất: 2 phin lọc
– Đặc điểm: Chất liệu cao su tự 
nhiên, phin lọc lọc được các bụi 
bẩn và hóa chất giọt nhỏ
– Trọng lượng nhỏ

Cái 89,000

33 BH.NT-33 Kính trắng/đen Đài Loan

- Xuất xứ: Đài Loan
- Gọng màu đen
- Chất cấu tạo: Polycarbonate
- Gọng kính bằng polyester-
elastomer
- Màu trong suốt
- Chống trầy xước
- Chống tia UV 99%
- Trọng lượng 30g

Chiếc 29,000

34 BH.NT-34
Kính A700 trắng/ đen 
Honeywell

- Thương hiệu: Honeywell (Mỹ)
- Tiêu chuẩn: ANSI Z87 (Mỹ) 
& CE EN166 (Châu Âu)
- Màu sắc: Trắng, Đen
- Trọng lượng: 30g
- Chất liệu: Polycarbonate

Chiếc 59,000

35 BH.NT-35
Cuộn rào trắng đỏ lõi 
giấy

- Chất liệu: nhựa PP, không bị 
đổi màu ánh nắng mặt trời
- Độ dài: 100 m
- Độ rộng: 8 cm
- Màu sắc: Trắng – đỏ
- Trọng lượng: 700 gram

Cuộn 59,000

36 BH.NT-36 Dây toàn thân 1 móc

– Tên SP: Dây toàn thân 1 móc 
Hoà Bình
– Xuất xứ: Việt Nam
– Màu sắc: Vàng
– Chất liệu: Polyester chắc chắn
– 1 móc to

Chiếc 279,000

37 BH.NT-37 Dây toàn thân 2 móc

– Tên SP: Dây toàn thân 2 móc 
Hoà Bình
– Xuất xứ: Việt Nam
– Màu sắc: Vàng
– Chất liệu: Polyester chắc chắn
– 2 móc to

Chiếc 359,000
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38 BH.NT-38 Dây an toàn xanh móc to

- Chất liệu: Sợi bạt
- Màu sắc: Màu xanh
- Chất liệu móc: Thép không rỉ, 
1 móc to
- Chịu trọng tải 1100kg 
- Dùng rất an toàn khi làm việc 
ở độ cao

Chiếc 129,000

39 BH.NT-39

Áo phản quang 3m lưới 
mềm các màu
(Chưa bao gồm in/thêu 
logo cty)

- Chất liệu: Vải lưới thoáng mát, 
dây đai có độ phản quang cao
- Ứng dụng: giao thông, cứu hộ, 
xây dựng, vệ sinh đô thị, dầu 
khí,…
- Tiêu chuẩn: ANSI/ISEA 107-
2010

Cái 39,000 SL từ 20 áo  

40 BH.NT-40

Áo lưới 7 màu (sẵn màu 
xanh lá cây, xanh 
dương, tím than)
(Chưa bao gồm in/thêu 
logo cty)

- Nhà sản xuất: Ngọc Thành
- Chất liệu: Vải lưới loại 1, mắt 
to, thoáng khí
- Màu sắc: Đủ các màu sẵn kho 
hàng
- Kiểu dáng: Áo Gile, màu cam 
ép dây phản quang plastic

Cái 39,000 SL từ 20 áo  

41 BH.NT-41
Áo PQ dây chữ A
Số lượng từ 20 áo mới 
áp dụng giá này

- Xuất xứ: Việt Nam
- Chất liệu: Dây dệt phản quang
- Màu: Vàng xanh
- Dây phản quang ép hai mặt
- Viền may chắc chắn

Cái 49,000

42 BH.NT-42

Áo gile phản quang: 
(ghi, xanh dương, xanh 
đen, đỏ, vàng) 
(Chưa bao gồm 
in/thêu logo cty)

- Nhà sản xuất: Ngọc Thành
- Chất liệu: Vải Kaki, vải lưới 
nhỏ
- Màu sắc: ghi, xanh dương, 
xanh đen, đỏ, vàng
- Kiểu dáng: Áo Gile
- Tình Trạng: Sẵn hàng

Cái 119,000 SL từ 20 áo  

43 BH.NT-43

Quần áo kaki màu xám 
công nhân 
(Chưa bao gồm 
in/thêu logo cty)
Số lượng từ 50 áo mới 
áp dụng giá này

- Nhà sản xuất: Ngọc Thành
- Chất liệu: Vải Kaki
- Màu sắc: Ghi xám
- Tình Trạng: Sẵn hàng
- In/thêu Logo

Bộ 189,000

Áo lẻ 130k
May phản 

quang trước 
và sau áo
 + 15k/áo

44 BH.NT-44

Quần áo kaki màu xanh 
dương
(Chưa bao gồm 
in/thêu logo cty)
Số lượng từ 50 áo mới 
áp dụng giá này

- Nhà sản xuất: Ngọc Thành
- Chất liệu: Vải Kaki
- Màu sắc: Xanh dương
- Tình Trạng: Sẵn hàng
- In/thêu Logo

Bộ 189,000

Áo lẻ 130k
May phản 

quang trước 
và sau áo
 + 15k/áo

45 BH.NT-45

Quần áo thợ điện vải 
kaki màu cam (Loại 
thường)
Số lượng từ 50 áo mới 
áp dụng giá này

- Nhà sản xuất: Ngọc Thành
- Chất liệu: Vải Kaki liên danh
- Màu sắc: Cam
- Tình Trạng: Sẵn hàng
- In/thêu Logo

Bộ 229,000
(Chưa bao 

gồm in/thêu 
logo cty)

46 BH.NT-46

Quần áo thợ điện vải 
kaki màu cam tiêu chuẩn
Số lượng từ 50 áo mới 
áp dụng giá này

- Nhà sản xuất: Ngọc Thành
- Chất liệu: Pangrim
- Màu sắc: Cam
- Tình Trạng: Sẵn hàng
- In/thêu Logo

Bộ 439,000
(Chưa bao 

gồm in/thêu 
logo cty)
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47 BH.NT-47
Đồng phục công nhân 
mẫu túi hộp – NT 43

- Nhà sản xuất: Ngọc Thành
- Chất liệu: Vải Kaki
- Màu sắc: Tím than
- Tình Trạng: Sẵn hàng
- In/thêu Logo

Bộ 329,000

(Chưa bao 
gồm in/thêu 

logo cty)
(Áo 199k)

48 BH.NT-48
Đồng phục công nhân 
mẫu túi hộp – NT 44

- Nhà sản xuất: Ngọc Thành
- Chất liệu: Vải Kaki
- Màu sắc: Ghi xám phối xanh 
dương
- Tình Trạng: Sẵn hàng
- In/thêu Logo

Bộ 329,000

(Chưa bao 
gồm in/thêu 

logo cty)
(Áo 199k)

49 BH.NT-49
Quần áo NT 45 vải 
pangrim HQ vải mát

- Nhà sản xuất: Ngọc Thành
- Chất liệu: Pangrim
- Màu sắc: Ghi xám phối xanh 
dương
- Tình Trạng: Sẵn hàng
- In/thêu Logo

Bộ 419,000

(Chưa bao 
gồm in/thêu 

logo cty)
(Áo 289k)

50 BH.NT-50
Quần áo NT 46 vải 
pangrim HQ vải mát

- Nhà sản xuất: Ngọc Thành
- Chất liệu: Pangrim
- Màu sắc: xanh dương
- Tình Trạng: Sẵn hàng
- In/thêu Logo

Bộ 419,000

(Chưa bao 
gồm in/thêu 

logo cty)
(Áo 289k)

51 BH.NT-51
Quần áo NT 47 vải 
pangrim HQ vải mát

- Nhà sản xuất: Ngọc Thành
- Chất liệu: Pangrim
- Màu sắc: Ghi xám
- Tình Trạng: Sẵn hàng
- In/thêu Logo

Bộ 419,000

(Chưa bao 
gồm in/thêu 

logo cty)
(Áo 289k)

52 BH.NT-52
Quần áo bảo hộ Tinba 
01 vải mát và không bị 
xù lông

- Nhà sản xuất: Ngọc Thành
- Chất liệu: Pangrim
- Màu sắc: Ghi xám
- Tình Trạng: Sẵn hàng
- In/thêu Logo

Bộ 419,000
(Chưa bao 

gồm in/thêu 
logo cty)

53 BH.NT-53
Quần áo bảo hộ Tinba 
02 vải mát và không bị 
xù lông

- Nhà sản xuất: Ngọc Thành
- Chất liệu: Pangrim
- Màu sắc: Xanh
- Tình Trạng: Sẵn hàng
- In/thêu Logo

Bộ 419,000
(Chưa bao 

gồm in/thêu 
logo cty)

54 BH.NT-54
Quần áo bảo hộ Tinba 
03 vải mát và không bị 
xù lông

- Nhà sản xuất: Ngọc Thành
- Chất liệu: Pangrim
- Màu sắc: Ghi xám
- Tình Trạng: Sẵn hàng
- In/thêu Logo

Bộ 419,000
(Chưa bao 

gồm in/thêu 
logo cty)

55 BH.NT-55
Quần áo bảo hộ Tinba 
04 vải mát và không bị 
xù lông

- Nhà sản xuất: Ngọc Thành
- Chất liệu: Pangrim
- Màu sắc: Ghi xám phối cam
- Tình Trạng: Sẵn hàng
- In/thêu Logo

Bộ 419,000
(Chưa bao 

gồm in/thêu 
logo cty)
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56 BH.NT-56
Quần áo bảo hộ Tinba 
10 vải mát và không bị 
xù lông

- Nhà sản xuất: Ngọc Thành
- Chất liệu: Pangrim
- Màu sắc: Ghi xám phối xanh
- Tình Trạng: Sẵn hàng
- In/thêu Logo

Bộ 419,000
(Chưa bao 

gồm in/thêu 
logo cty)

57 BH.NT-57
Quần áo bảo hộ Tinba 
12 vải mát và không bị 
xù lông

- Nhà sản xuất: Ngọc Thành
- Chất liệu: Pangrim
- Màu sắc: Tím than
- Tình Trạng: Sẵn hàng
- In/thêu Logo

Bộ 419,000
(Chưa bao 

gồm in/thêu 
logo cty)

58 BH.NT-58
Quần áo bảo hộ Tinba 
15 vải mát và không bị 
xù lông

- Nhà sản xuất: Ngọc Thành
- Chất liệu: Pangrim
- Màu sắc: Xanh
- Tình Trạng: Sẵn hàng
- In/thêu Logo

Bộ 419,000
(Chưa bao 

gồm in/thêu 
logo cty)

59 BH.NT-59
Quần áo bảo vệ (áo tay 
ngắn hoặc tay dài)

- Nhà sản xuất: Ngọc Thành
- Chất liệu: Vải Kaki
- Màu sắc: xanh nhạt
- Tình Trạng: Sẵn hàng
- In/thêu Logo

Bộ 229,000
(Chưa bao 

gồm in/thêu 
logo cty)

60 BH.NT-60 Quần áo mưa 1 lớp Daco

- Nhà sản xuất: Daco
- Chất liệu: Nylon PVC siêu nhẹ
- Màu sắc: xanh đen
- Quy cách: Áo rời quần rời, 
size từ L- 3xl

Bộ 129,000

61 BH.NT-61 Quần áo mưa 2 lớp Daco

- Nhà sản xuất: Daco
- Chất liệu: Nylon PVC siêu nhẹ
- Màu sắc: xanh đen
- Quy cách: Áo rời quần rời, 
size từ L- 3xl

Bộ 239,000

62 BH.NT-62 Quần áo Jeans

- Nhà sản xuất: Ngọc Thành
- Chất liệu: Vải bò jean
- Màu sắc: xanh đậm
- Tình Trạng: Sẵn hàng
- In/thêu Logo

Bộ 479,000
(Chưa bao 

gồm in/thêu 
logo cty)

63 BH.NT-63
Quần áo Jeans phản 
quang

- Nhà sản xuất: Ngọc Thành
- Chất liệu: Vải bò jean
- Màu sắc: xanh đậm
- Tình Trạng: Sẵn hàng
- In/thêu Logo

Bộ 489,000
(Chưa bao 

gồm in/thêu 
logo cty)

64 BH.NT-64
Quần áo bảo hộ Tinba 
18 vải mát và không bị 
xù lông

- Nhà sản xuất: Ngọc Thành
- Chất liệu: Pangrim
- Màu sắc: Xanh
- Tình Trạng: Sẵn hàng
- In/thêu Logo

Bộ 499,000
(Chưa bao 

gồm in/thêu 
logo cty)

65 BH.NT-65
Quần áo bảo hộ Tinba 
21 vải mát và không bị 
xù lông

- Nhà sản xuất: Ngọc Thành
- Chất liệu: Pangrim
- Màu sắc: Tím phối đỏ
- Tình Trạng: Sẵn hàng
- In/thêu Logo

Bộ 499,000
(Chưa bao 

gồm in/thêu 
logo cty)
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66 BH.NT-66
Giày bảo hộ - Hans 
HS12HD-1

- Xuất xứ: Hàn Quốc
- Sản xuất: Hàn Quốc/Việt Nam
- Chất liệu: Da bò tự nhiên
- Mũi : Thép
- Tấm chống đinh: Kevlar
- Đế: Phylone + Cao su
- Đặc điểm: nhẹ, có lỗ thông khí 
ở mặt bên.

Đôi 839,000

67 BH.NT-67
Giày bảo hộ - Hans HS-
34

- Xuất xứ: Hàn Quốc
- Sản xuất: Hàn Quốc/Việt Nam
- Chất liệu: Andol, vải lưới
- Mũi : Thép
- Tấm chống đinh: Kevlar
- Đế: Phylone + Cao su
- Đặc điểm: Lực cố dịnh vượt 
trội do sử dụng miếng dính vải 
polyester có tính dính cao, nhẹ, 
thoáng khí.

Đôi 879,000

68 BH.NT-68
Giày bảo hộ - Hans HS-
77

- Mã sản phẩm: HANS-HS 77
- Màu sắc: Xanh navy
- Loại giày: Thấp cổ
- Thương hiệu: Hàn Quốc
- Size Range: 230 – 300mm
- Tiêu chuẩn: Korean Certificate 
Safety
- Chất liệu: Aldo, Mesh
- Cấu tạo:Mũi thép chịu lực & 
đế Kevlar
- Trọng lượng: 455gr/chiếc (size 
41)

Đôi 1,290,000

69 BH.NT-69
Giày bảo hộ - Hans HS-
38-Rainbow

– Màu: đen, xanh
– Tiêu chuẩn KCS Hàn Quốc
– Chất liệu: Aldol và vải lưới, 
rất thoáng chân
– Mũi lót thép chống dập ngón 
– Đế giữa lót tấm Kevla chống 
đinh
– Đế giày: Pyrone/Rubber nhẹ 
nhưng chống trượt cao, có độ 
đàn hồi cao, 
– Rất rất nhẹ, chỉ có 470gr/chiếc.
– Size : 225 ~ 300mm
– Sử dụng miếng quai dán giúp 
đi vào cởi ra thuận tiện hơn

Đôi 929,000

70 BH.NT-70 Kính Kings KY 2222

- Nước sản xuất:Đài Loan
- Nhà sản xuất: Kings
- Chất liệu: Polycarbonate
- Màu sắc: Đen
- Tiêu chuẩn: ANSI Z87 CE - 
EN166 AS/NZS 1337
- Tính năng: Chống bụi, chống 
tia UV, chống tia UB

Cái 59,000

71 BH.NT-71
Kính trắng/đen 
Việt Nam

Chi tiết sản phẩm:
- Xuất xứ: Việt Nam
- Gọng màu đen
- Chất cấu tạo: Polycarbonate
- Màu trong suốt
- Chống trầy xước
- Trọng lượng 30g

Cái 19,000
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72 BH.NT-72 Bo chân Hàn quốc

Thông tin kĩ thuật
- Tên sản phẩm: Bó Ống Chân 
Bảo Vệ Chân 
- Xuất xứ: Nhập Khẩu Hàn 
Quốc
- Chất liệu: Vải thun
- Kích thước: 30 x 10cm
- Màu: Đen sọc xanh
- Size: freesize
- Phản quang: có

Cái 19,000

73 BH.NT-73
Vành mũ che nắng loại 
lưới thoáng

- Nước Sản Xuất: Đài Loan
- Chất Liệu: Vải kaki Hàn Quốc

- Màu Sắc: Màu xanh dương + 
xanh lá cây

- Tính Năng: Kết hợp mũ bảo hộ

Cái 49,000

74 BH.NT-74
Vành Gắn Mũ Bảo Hộ 
Lao Động Giúp Che 
Nắng

- Màu: Ghi sáng
- Hãng sản xuất: Nhật Quang
- Chứng nhận: Theo tiêu chuẩn 
Việt Nam chất lượng cao
- Chất cấu tạo: Vải kaki Hàn 
Quốc

Cái 39,000

75 BH.NT-75
Áo bảo hộ công nhân 
loại liền quần, vải kaki

- Nhà sản xuất: Ngọc Thành
- Chất liệu: Vải Kaki
- Màu sắc: Xanh dương/cam
- Tình Trạng: Sẵn hàng
- In/thêu Logo

Bộ 349,000

(Chưa bao 
gồm in/thêu 

logo cty)
May phản 

quang + 15k

76 BH.NT-76
Thùng rác nhựa 120L 
màu xanh lá

- Kích thước: L55 x W47 x H95 
cm
- Chất liệu: Nhựa HDPE
- Độ dày thân thùng: 3.3mm, 
chịu tải 48kg
- Trọng lượng: 7.8 kg
- Màu sắc: Màu xanh lá
- Nắp đậy kín
- Xuất xứ: Hàng nhập khẩu
* Lưu ý: Các thông số kỹ thuật 
trên có độ dung sai ±5%

Cái 589,000

77 BH.NT-77
Thùng rác nhựa 240L 
màu xanh lá

- Kích thước: L73 x W56 x 
H105cm
- Chất liệu: Nhựa HDPE
- Độ dày thân thùng: 3.3mm, 
chịu tải 96kg
- Trọng lượng: 15 kg
- Màu sắc: Màu xanh lá
- Nắp đậy kín
- Xuất xứ: Hàng nhập khẩu
* Lưu ý: Các thông số kỹ thuật 
trên có độ dung sai ±5%

Cái 790,000

78 BH.NT-78
Thùng rác nhựa 660L 
màu xanh lá

- Kích thước: 122 x 78.5 x 123 
cm
- Màu sắc: xanh lá
- Chất liệu: Nhựa HDPE
- Trọng lượng: 42 kg
- Xuất xứ: Hàng nhập khẩu
Lưu ý: Tất cả thông số kỹ thuật 
trên đều có dung sai ±5%

Cái 3,259,000
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79 BH.NT-79
Thùng rác nhựa 60L 
màu xanh lá

- Kích thước: 42 x 45 x 62 cm
- Màu sắc: Vàng, Xanh lá, Cam
- Chất liệu: Nhựa HDPE
- Trọng lượng: 2kg
- Xuất xứ: Hàng nhập khẩu
Lưu ý: Tất cả thông số kỹ thuật 
trên đều có dung sai ±5%

Cái 279,000

80 BH.NT-80
Áo Polo đồng phục
(Số lượng 100 áo trở lên)

- Nhà sản xuất: Ngọc Thành
- Chất liệu: Vải cá sấu, cá mập, 
mè, Cotton, PE.
- Phối viền họa tiết theo tông 
Logo.
- Thoáng mát, bền màu, đường 
may đẹp.
- Màu sắc: Tuỳ chọn
- Thời gian may: 15-20 ngày
- In/thêu Logo

Cái 139,000

(Chưa bao 
gồm in/thêu 

logo)
Nếu số 

lượng ít sẽ 
báo giá theo 

số lượng

81 BH.NT-81 Áo phao cứu hộ

- Màu sắc: Màu cam
- Chất liệu: Vải bạt + lớp xốp 
chống thấm nước
- Loại: 2 dây đai, có khóa cài, 
ôm khít cơ thể
- Ứng dụng: Sử dụng cho các 
công tác cứu hộ, cứu nạn trên 
sông nước; thuyền bè trang bị; 
dùng trong các bộ môn thể thao 
dưới nước…
– Size 1: (Sức nâng: ≤ 15Kg)
– Size 2: (Sức nâng: ≤ 20Kg)
– Size 3: (Sức nâng: ≤ 30Kg)
– Size 4: (Sức nâng: ≤ 40Kg)
– Size 5: (Sức nâng: ≤ 50Kg)
– Size 6: (Sức nâng: ≤ 65Kg)
– Size 7: (Sức nâng: ≤ 75Kg)

Cái 69,000

Size 1: 69k
Size 2: 79k
Size 3: 89k
Size 4: 99k

Size 5: 109k
Size 6: 119k
Size 7: 129k

82 BH.NT-82
Phao cứu hộ bằng xốp 
siêu bền

- Kích thước: 350mm x 540mm
- Màu sắc: Trắng cam nổi bật và 
dễ quan sát khi cứu hộ
- Tính năng: Cứu hộ cho khu 
vực hồ bơi, bải tắm, công viên 
nước hoặc tàu thuyền.
- Chất liệu: Xốp kết hợp vải 
phản quang

Cái 149,000

83 BH.NT-83 Phao cứu hộ bằng nhựa

- Nước sản xuất: Việt Nam
- Màu sắc: cam, sọc ghi phản 
quang 4 góc
- Hình dạng: tròn
- Đường kính ngoài của phao: 
725 mm
- Đường kính trong: 445 mm
- Nhiệt độ sử dụng: -10 độ C 
đến +65 độ C
- Vỏ phao: bằng vải tổng hợp 
Polyethylene chịu được tia tử 
ngoại, dầu mỡ, hóa chất.
- Chất liệu: nhựa

Cái 189,000

84 BH.NT-84 Cọc tiêu cao su 

– Nhà sản xuất: Việt Nam
– Tiêu chuẩn chất lượng: TCVN
– Hình dạng: Hình chóp
– Màu sắc: Đỏ –  trắng – đen
– Chất liệu: Cao su tổng hợp
– Chiều cao: 45, 65, 75cm
– Công dụng: Phân luồng giao 
thông

Cái 79,000
Cao 45: 79k
Cao 65: 89k
Cao 75:129k
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85 BH.NT-85
Cọc tiêu giao thông phân 
làn siêu dẻo trụ cao 75cm

– Nước sản xuất: Hàn Quốc
– Chất lượng: TCVN
– Chất liệu nhựa TPU/ PU
– Chiều cao: 75cm
– Trọng lượng 1.2 Kg
– Đường kính trên: 80mm
– Đường kính đế: 250 mm (Ô tô 
cán qua thoải mái, khả năng đàn 
hồi và phục hồi cao)

Cái 279,000

86 BH.NT-86
Cọc tiêu PVC 30cm, 
45cm, 70cm, 90cm

– Nước sản xuất: Việt Nam
– Tiêu chuẩn: TCVN
– Hình dạng: Chóp nón
– Màu sắc: Trắng – Đỏ
– Chất liệu: Nhựa PVC
– Chiều cao: 30cm, 45cm, 
70cm, 90cm
– Công dụng: Làm dải phân cách
– Độ đàn hồi: Cao

Cái 119,000

Cao 30:119k
Cao 45:169k
Cao 70:229k
Cao 90:339k

87 BH.NT-87
Áo gile Hàn Quốc Vải 
PO 100% POLYESTER

- Nhà sản xuất: Ngọc Thành
- Chất liệu: Vải PO 100% 
POLYESTER
- Màu sắc: Xám/xanh 
chuối/cam/xanh đen
- Kiểu dáng: Áo Gile
- Tình Trạng: Sẵn hàng

Cái 139,000
SL lớn được 

phép chiết 
khấu 3-10%

88 BH.NT-88
Áo Phản quang PALIZE 
2 SỌC BỤNG – Có 
khoá kéo

- Chất liệu: 100% vải Palize.
- Kiểu áo: Áo khoác ngoài.
- Màu sắc: Đa dạng màu sắc tuỳ 
theo nhu cầu đặt may của công 
ty.
- Chi tiết phản quang: Phản 
Quang được may tỉ mỉ sọc bụng 
phía trước, 2 cầu vai, 2 sọc lưng 
và 2 sọc bụng.
- Thoát khí: Chất vải Palize thấm 
hút mồ hôi tốt giúp thoáng mát 
và khô ráo ngày dài.

Cái 49,000
SL lớn được 

phép chiết 
khấu 3-5%

89 BH.NT-89
Áo Phản quang thun 2 
bên rẻ

- Nhà sản xuất: Ngọc Thành
- Chất liệu: Vải lưới
- Màu sắc: Xanh chuối/xanh đen
- Kiểu dáng: Áo phản quang
- Tình Trạng: Sẵn hàng

Cái 29,000
SL lớn được 

phép chiết 
khấu 3-5%

90 BH.NT-90

Quần áo kaki màu xanh 
lá
(Chưa bao gồm 
in/thêu logo cty)
Số lượng từ 50 áo mới 
áp dụng giá này

- Nhà sản xuất: Ngọc Thành
- Chất liệu: Vải Kaki
- Màu sắc: Xanh dương
- Tình Trạng: Sẵn hàng
- In/thêu Logo

Bộ 199,000

Áo lẻ 139k
May phản 

quang trước 
và sau áo
 + 15k/áo

91 BH.NT-91

Quần áo kaki màu xanh 
lá
(Chưa bao gồm 
in/thêu logo cty)
Số lượng từ 50 áo mới 
áp dụng giá này

- Nhà sản xuất: Ngọc Thành
- Chất liệu: Vải Kaki 3/1
- Màu sắc: Xanh đen
- Tình Trạng: Đặt hàng may từ 
10-15 ngày
- In/thêu Logo

Bộ 259,000

Áo lẻ 159k
May phản 

quang trước 
và sau áo
 + 15k/áo
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92 BH.NT-92
Nút Bịt Tai Chống Ồn 
Honeywell MAX-1

Mã sản phẩm: Max-1
Thương hiệu: HoneyWell
Xuất xứ: Mỹ
Chất liệu: Foam polyethane mềm
Màu sắc: Cam
Trọng lượng: Siêu nhẹ
Tiêu chuẩn: AS/NZS 1270:2002
Công dụng: Bảo vệ thính giác
Quy cách đóng gói: 200đôi/hộp

Cái 3,900
Quy cách 
đóng gói: 

200đôi/hộp

93 BH.NT-93
Áo phản quang có túi 
hộp (đủ các màu)

-Màu sắc: Đủ các màu
- Size: Freesize (thích hợp từ 50 
đến 80kg)
- Với chất vải lưới thoáng mát 
độ bền cao đảm bảo hiệu quả 
trong mùa hè.
- Kiểu dáng áo gile, dây dệt nổi 
bật phong cách riêng biệt.
- Dây dệt phản quang có độ 
rộng 5 cm.

Cái 59,000

Áp dụng 
cho số 

lượng từ 20 
áo trở lên

- Tạm ứng/thanh toán 50% - 100% đơn đặt hàng; thanh toán giá trị còn lại sau khi giao nhận đầy đủ đơn hàng
- Báo giá trên chưa bao gồm thuế VAT 8%, chưa bao gồm chi phí in logo đối với quần áo/nón
- Miễn phí giao hàng trong nội thành HCM bán kính 15km đối với đơn hàng > 8 triệu
- Tình trạng hàng hoá mới 100%
- Áo đặt may theo yêu cầu với số lượng tối thiểu 100 áo; thời gian hoàn thành 15-20 ngày tuỳ số lượng đặt
- Phương châm chúng tôi: Tư vấn nhiệt tình - Giao hàng nhanh - Hỗ trợ in logo nhanh chóng, miễn phí thiết kế

Trân trọng!
Đại diện công ty

Xác nhận báo giá

Bảo hộ lao động Ngọc Thành xin trân trọng cảm ơn và rất mong được hợp tác với Quý Khách hàng


